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	  UBND TỈNH VĨNH LONG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG


Số:                  /ĐA-SNN&MT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Vĩnh Long, ngày       tháng         năm 2025


ĐỀ ÁN 

Thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Ơ
I. MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết

Tỉnh Vĩnh Long được xem là một trong những nơi có truyền thống sản xuất giống cây ăn quả, cây công nghiệp (dừa, ca cao) nổi tiếng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, năng suất, chất lượng các loại trái cây không ngừng tăng lên nhờ việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng cường đầu tư thâm canh, tuyển chọn sử dụng giống mới. Chủng loại cây ăn quả của tỉnh khá phong phú, nhiều loại cây được tuyển chọn và nhập nội như: sầu riêng Ri 6, sầu riêng sữa hột lép Cái Mơn, sầu riêng Dona; chôm chôm Dona, chôm chôm nhãn, chôm chôm Java; bưởi da xanh, mít ruột đỏ, mít nghệ, mít Thái, nhãn Idor, nhãn xuồng cơm vàng, xoài Thái Lan, xoài Đài Loan, dừa xiêm xanh …

 Cây đầu dòng là cây tốt nhất được bình tuyển và công nhận từ quần thể của một giống cây trồng để nhân giống vô tính phục vụ sản xuất đại trà. Nhân giống vô tính cây ăn quả là cách tốt nhất để duy trì đặc tính tốt của cây mẹ sang các thế hệ sau.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, việc trồng, tiêu thụ cây ăn quả, cây công nghiệp (dừa, ca cao) cũng cần khắc phục một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng sản xuất phân tán, manh mún còn phổ biến; tình hình vườn cây có năng suất, chất lượng, hiệu quả thấp còn chiếm tỷ lệ cao do việc phát triển theo phong trào, không theo quy hoạch; việc đầu tư thâm canh chưa thống nhất theo quy trình kỹ thuật; số lượng, quy cách, chất lượng cây giống không đồng đều, thiếu nguồn gốc…

Mặt khác, công tác quản lý giống còn nhiều bất cập; nhiều cây giống kém chất lượng, không sạch bệnh vẫn được tiêu thụ trên thị trường. Công tác quản lý nhà nước về giống cây công nghiệp (dừa, ca cao), cây ăn quả lâu năm chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhiều đối tượng sâu bệnh hại diễn biến phức tạp, đặc biệt bệnh vàng lá gân xanh trên cây có múi, thối đọt dừa, bọ xít muỗi ca cao…. Thực hiện tốt công tác giống cây trồng với việc duy trì nghiên cứu chọn tạo cung ứng giống mới cho sản xuất; tiến hành bình tuyển cây mẹ, cây đầu dòng, xây dựng vườn cây đầu dòng tốt cung ứng giống bảo đảm chất lượng cho sản xuất; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng không đảm bảo điều kiện, chất lượng theo Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt, giúp cho công tác giống cây trồng đúng theo quy định của pháp luật.
Tại Điều 6 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ có quy định “Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại Luật phí và lệ phí”. Trong đó, điểm a khoản 1 Điều 6 quy định tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm “Xây dựng đề án thu phí, lệ phí; trình bộ quản lý chuyên ngành (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thảm quyền Bộ Tài chính), sở quản lý chuyên ngành (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh), Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở quản lý chuyên ngành chủ trì xây dựng đề án (đối với các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).”

- Tại nội dung tại số thứ tự thứ 7 khoản 1 Mục I Phần A Phụ lục 01 Danh mục phí, lệ phí Ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13: Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.
Tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định: “Phí thu từ các hoạt động dịch vụ do tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện được để lại một phần hoặc toàn bộ số tiền phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí được xác định theo quy định tại Điều 5 Nghị định này; phần còn lại (nếu có) nộp ngân sách nhà nước …” và tại khoản 4 Điều 6: “Phí, lệ phí có tên trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí chỉ được thu khi có văn bản quy định mức thu”. 

Tại điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định “a) Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống là khoản thu để bù đắp một phần hoặc toàn bộ chi phí thực hiện công việc bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống và bù đắp chi phí cho hoạt động thu phí”.

Từ những căn cứ trên, việc xây dựng Đề án "Thu phí, lệ phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” là hết sức cần thiết.
2. Thực trạng công tác thu phí, sử dụng phí

2.1. Công tác thu phí:


Trước sáp nhập, việc thu phí để cấp giấy công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được thực hiện theo các Nghị quyết như sau: 
+ Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 01/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
+ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Vĩnh Long về Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
+ Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Quá trình thực hiện công tác thu phí không có vướng mắc hoặc kiến nghị phản ánh từ các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp phí. Tuy nhiên, do thực hiện sáp nhập tổ chức chính quyền địa phương nên mức thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm chưa thống nhất nên đề xuất mức thu mới để phù hợp với điều kiện thực tế.
2.2. Sử dụng nguồn thu phí:


Phí thẩm định hồ sơ bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng được thực hiện thu đúng và thu đủ. Nguồn thu được nộp vào ngân sách nhà nước hàng năm để đảm bảo thực hiện chi theo quy định. Một phần nguồn thu được để lại cơ quan thu phí để thực hiện bù đắp một số chi phí cho công tác thẩm định như: công tác phí kiểm tra thực tế, thù lao các thành viên hội đồng thẩm định và chi phí văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu, v.v.

3. Căn cứ pháp lý xây dựng đề án
Đề án "Thu phí, lệ phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long” được soạn thảo căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13;

Căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;

Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phần II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. Xác định mức thu phí

1.1. Phương thức cung cấp dịch vụ thu phí:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long hoặc nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn). Bộ phận tiếp nhận sẽ chuyển Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xử lý theo thủ tục hành chính và trên cổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 26/4/2025)
1.2. Đề xuất mức thu phí thẩm định
a. Mức thu cũ:

+ Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ: 450.000 đồng/01 cây; Phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng: 1.000.000 đồng/01 giống. (Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 01/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh);
+ Phí bình tuyển, cây mẹ, cây đầu dòng: 2.000.000 đồng/01 lần bình tuyển, công nhận. (Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long);
+ Phí bình tuyển, cây mẹ, cây đầu dòng: 2.500.000 đồng/01 lần bình tuyển, công nhận (Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre).
Do quy định mức thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng chưa thống nhất của tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập. Đồng thời, theo tình hình thực tế đặc thù của tỉnh, đặc tính các chủng loại cây ăn trái, trong công tác thẩm định phải thực hiện qua nhiều công đoạn. Nhằm tăng cường quản lý tốt công tác giống, bảo đảm chất lượng cây trồng cho sản xuất; Các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh giống đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật. 
b. Mức thu đề xuất mới:
Trên cơ sở xác định các chi phí cho hoạt động bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng; thẩm định hồ sơ, điều kiện để công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, đề xuất mức thu đối với công tác bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng như sau: Mức thu phí mới đề xuất xem xét, điều chỉnh là: 2.623.019 đồng/ 01 cây mẹ hoặc cây đầu dòng.

II. Xác định tỷ lệ chi phí:

2.1. Chi phí cho công tác thẩm định hồ sơ:

2.1.1 Hoạt động thẩm định

Theo quy trình giải quyết thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 26/4/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trình tự thủ tục các bước thẩm định như sau: 


Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính
công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ: Số 12C, Đường
Hoàng Thái Hiếu, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) hoặc trực
tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Vĩnh Long (địa
chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng
- Trường hợp Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vuờn cây đầu dòng: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi truờng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cây đầu dòng, vuờn cây đầu dòng. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra cây đầu dòng, vuờn cây đầu dòng tại địa điểm có cây đầu dòng, vuờn cây đầu dòng. 


Bước 3. Phê duyệt

 
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Môi trường tiến hành xem xét, theo thẩm quyền giải quyết.

- Truờng hợp cây đầu dòng, vuờn cây đầu dòng đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thẩm định, Sở Nông nghiệp và Môi truờng cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng theo Mẫu số 04.CĐD, Mẫu số 05.CĐD Phụ lục VI Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ.
- Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2.1.2. Phương pháp xác định:

Xác định mức phí theo từng nội dung tương ứng như sau:

G = N + T + V+ M
Trong đó:

- G: Tổng chi phí thẩm định cho 01 hồ sơ thẩm định, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng.

- N: Chi phí nhân công trực tiếp tính cho 01 hồ sơ thẩm định, công nhận.  N = 715.559 đồng/ hồ sơ (01 cây)

Việc tính chi phí nhân công trực tiếp được tính theo định mức lao động thực tế đối với việc thẩm định hồ sơ, báo cáo trong hồ sơ xin công nhận. Chi phí nhân công được tính theo ngày công với mức lương cơ bản được quy định tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP.
(Chi tiết Bảng 1 phụ lục kèm theo)

- T: Chi phí tổ chức đi kiểm tra thực địa tính cho 01 hồ sơ thẩm định công nhận. T = 1.800.000 đồng/ hồ sơ (01 cây)

Được tính đối với các trường hợp cách phường Tân Hạnh trên 15km, thời gian thực hiện trong ngày. Chi phí kiểm tra bao gồm công tác phí và phương tiện đi lại thực hiện chi theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

(Chi tiết Bảng 1 phụ lục kèm theo)

- V: Mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu tính cho 01 hồ sơ thẩm định công nhận V = 45.460 đồng/ hồ sơ (01 cây)

Mức tiêu hao nguyên vật liệu được tính toán dựa trên thực tế chi phí cho công việc thẩm định 01 hồ sơ thẩm định công nhận.

(Chi tiết Bảng 2 phụ lục kèm theo)

- M: Mức tiêu hao máy móc, thiết bị, dụng cụ cho 01 hồ sơ thẩm định công nhận. M = 62.000 đồng/hồ sơ (01 cây)
Mức tiêu hao máy móc thiết bị được tính toán dựa trên thời gian sử dụng máy móc thiết bị để thẩm định 01 hồ sơ, báo cáo trong hồ sơ công nhận và định mức tiêu hao quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính. Số lượng thời gian sử dụng được tính theo thời gian nhân công thực hiện thẩm định để tính toán định mức tiêu hao máy móc thiết bị.

(Chi tiết Bảng 3 phụ lục kèm theo)

Dựa vào chi tiết các khoản chi đã nêu thì tổng chi phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng là : 

G = 715.559 + 1.800.000 + 45.460 + 62.000  = 2.623.019 đồng

Do đó, mức thu đề xuất phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng là : 2.600.000 đồng/lần 

c. Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí: 
2.1.3. Cách tính:

a) Dự toán thu của năm:


- Tính toán cho phương án thu: Theo các mức thuộc thẩm quyền công nhận cây đầu dòng, cây mẹ,... của sở Nông nghiệp và Môi trường;


- Chi phí công tác thẩm định được tính toán cho mỗi loại hồ sơ.


Trên cơ sở chi phí cho công tác thẩm định và số lượng hồ sơ dự kiến trong năm đối với mỗi loại, tính toán tổng dự toán thu của năm (bảng 4);


b) Dự toán cả năm về chi phí cần thiết công tác thẩm định: 


Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí: Số tiền phí để lại cho tổ chức phí công nhận cây đầu dòng, cây mẹ, bảo hộ giống cây trồng, Hội đồng công nhận giống cây trồng mới được sử dụng vào các nội dung sau:


- Chi phí phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, công tác phí; chế độ của thành viên hội đồng thẩm định theo tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành;


- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu liên quan trực tiếp đến việc thực hiện thực hiện công việc, dịch vụ;


- Các khoản chi khác liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ: Làm thêm ngoài giờ; thu nhập tăng thêm cho công chức;


Số tiền được phép chi được tính cho mỗi loại hồ sơ và nhân với số lượng hồ sơ dự kiến trong năm tính tổng tiền được chi để lại cho công tác thẩm định;


c) Tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí:


Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5 của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, tỷ lệ phí để lại cho cơ quan thu phí: 



  Tổng chi

       18.454.600

Tỷ lệ để lại =                 x 100% = 

      x 100% = 71,8 %



  Tổng thu

     25.672.190

Đề xuất tỷ lệ để lại cho cơ quan thu phí là 71 %  tổng số tiền phí thu được hàng năm.
4. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu phí:
So với mức thu theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre và Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 01/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, mức thu mới cao hơn với mức thu của 03 tỉnh trước sáp nhập. Tuy nhiên, mức thu này vẫn phù hợp với điều kiện địa phương hiện nay, đảm bảo chi phí phục vụ cho công tác bình tuyển.
5. Quản lý phí thu được:

a)  Kê khai, thu, nộp, quyết toán phí:

Đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP. 
b) Dự toán cho công tác thu phí:
Hàng năm, căn cứ vào số thu, các chi phí phát sinh năm liền kề và ước thực hiện năm kế hoạch, cơ quan tổ chức thu lập dự toán chi cho công tác bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, tổng hợp vào dự toán của đơn vị, gửi cơ quan tài chính thẩm tra, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phân bổ theo chế độ, định mức hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Điều khoản chuyển tiếp

Tổ chức thu phí thực hiện quyết toán số thu từ Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về Ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 01/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về quy định phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định của Luật phí và lệ phí. Sau khi quyết toán, số tiền phí được để lại chưa chi trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định.
 Sau khi quyết toán thu, chi đúng chế độ, số tiền phí được trích để lại chưa chi hết trong năm được chuyển sang năm sau tiếp tục chi theo quy định.
2. Hiệu lực thi hành
Hiệu lực thi hành đề xuất: từ ngày   tháng   năm 20…
3. Vấn đề có liên quan

a) Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Đề án này quy định hoặc hướng dẫn khác về bất cứ nội dung nào trong công tác thu phí, lệ phí bình tuyển.
b) Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của ngành, đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương phản ánh đến Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để xem xét, điều chỉnh.

Trên đây là Đề án Thu phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;

- Sở Nội vụ;

- Văn phòng Sở;

- Phòng KHTCXD;

- Lưu: TTBVTV.


	GIÁM ĐỐC



PHỤ LỤC

DỰ TOÁN THU, CHI 
Bảng 1:  Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng (01 cây)
	TT
	Nội dung chi phí thẩm định
	Đơn 
vị tính
	Số lượng
	Mức chi (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Ghi chú

	I
	Nhân công
	 
	 
	 
	715.559
	 

	 
	Tiếp nhận hồ sơ, quét (scan), thu phí, lệ phí (nếu có) và chuyển cơ quan chuyên môn xử lý
	Công
	0,5
	248.890
	124.445
	(2,34 x 2.340000)/22= 248.890

	 
	Xây dựng báo cáo thẩm định (Quyết định thành lập đoàn, Giấy mời, chuẩn bị hồ sơ thẩm định,..)
	Công
	2
	248.890
	497.780
	

	 
	Trình phê duyệt
	Công
	0,125
	248.890
	31.111
	

	 
	Trả kết quả bộ phận tiếp nhận
	Công
	0,125
	248.890
	31.111
	

	 
	Thống kê, lưu hồ sơ
	Công
	0,125
	248.890
	31.111
	

	II
	Kiểm tra thực tế  
	 
	 
	 
	1.800.000
	 

	 
	Chi phí lưu trú
	người/
ngày
	5
	150.000
	750.000
	Nghị Quyết 07/2025/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 7 năm 2025
-50 kmx0,2 lít/kmx 21.000 đồng/lít xăng (số km trung bình đến xã Phú Túc, Tam Ngãi, An Phú Tân)

	 
	Chi phí xăng xe
	2 lượt
	5
	210.000
	1.050.000
	

	III
	Chi phí vật liệu, dụng cụ trang thiết bị
	 
	 
	 
	45.460
	Thực tế

	IV
	Khấu hao thiết bị
	
	
	
	62.000
	

	 
	Tổng
	 
	 
	 
	2.623.019
	 


Bảng 2: Chi phí tiêu hao vật liệu, dụng cụ trang thiết bị
	TT
	Nội dung công việc
	 Đơn vị tính 
	Định mức
	Đơn giá
(đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Bút bi
	 Cái
	0,3
	3.000
	900

	2
	Bút nhớ dòng
	 Cái
	0,15
	12.000
	1.800

	3
	Ghim dập
	 Hộp
	0,01
	5.000
	50

	4
	Giấy in màu cứng
	 Ream
	0,1
	90.000
	9.000

	5
	Kẹp sắt
	 Hộp
	0,2
	22.000
	4.400

	6
	Mực in
	 Lọ
	0,02
	1.300.000
	26.000

	7
	Túi đựng tài liệu
	 Cái
	1
	2.500
	2.500

	8
	Sổ ghi chép
	 Quyển
	0,05
	15.000
	750

	9
	Ghim cài
	 Hộp
	0,01
	6.000
	60

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	45.460


Bảng 3: Khấu hao thiết bị
	TT
	Nội dung công việc
	 Đơn vị tính 
	Thời hạn (tháng)
	Định mức
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Máy vi tính để bàn
	 Cái
	60
	0,002
	2.500.000
	5.000

	2
	Máy photocopy
	 Cái
	60
	0,002
	8.000.000
	16.000

	3
	Máy in
	 Cái
	60
	0,002
	8.000.000
	16.000

	4
	Máy scan
	 Cái
	60
	0,002
	10.000.000
	20.000

	5
	Tủ đựng tài liệu
	 Cái
	60
	0,002
	2.500.000
	5.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	62.000


Bảng 4. Dự kiến tổng dự toán thu phí Bình tuyển, công nhận cây mẹ, 
cây đầu dòng cả năm
Đơn vị tính: đồng
	TT
	Tên đề án
	Ước tính cả năm
	Mức chi
	Thành tiền

	
	
	
	Nhân công
	Kiểm tra thực tế
	Vật liệu, dung cụ
	Khấu hao thiết bị
	

	1
	Thẩm định, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng
	10
	715.559
	1.800.000
	45.460
	62.000
	25.610.190

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	25.672.190


Bảng 5. Tổng dự toán được phép chi để lại cho cơ quan thẩm định 
Đơn vị tính: đồng

	TT
	Tên đề án
	Đơn vị tính
	Số hồ sơ cả năm
	Kiểm tra thực tế
	Vật liệu, dung cụ
	Thành tiền
	Tăng thu nhập
	Làm thêm ngoài giờ
	Tổng để lại cả năm

	1
	Thẩm định, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng
	Hồ sơ
	10
	1.800.000
	45.460
	18.454.600
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	18.454.600
	
	
	18.454.600


DỰ THẢO








PAGE  

